
Số TT Tên sách Tác giả Thông tin xuất bản
Kí hiệu 

phân loại
Lĩnh vực Số bản

1 Sách trắng công nghệ thông tin và truyền thông 

Việt Nam 2021

Nxb. Thông tin và Truyền 

thông, Hà Nội, 2021

004-006
Khoa học máy tính

1

2 Chuông làng báo - Sự thật sau sự thật Tạ Ngọc Tấn Nxb. Chính trị Quốc gia Sự thật, 

Hà Nội, 2022

070/070.4 Phương tiện truyền thông, 

Nghề làm báo

1

3 Báo Tổ quốc & diễn đàn trí thức (1954 - 1988) Bùi Xuân Vinh
Nxb. Tri thức, Hà Nội, 2022

070/070.4 Phương tiện truyền thông, 

Nghề làm báo

1

4 Giáo trình tác phẩm báo in Nguyễn Thị Hằng Thu
Nxb. Thanh niên, Hà Nội, 2023

070/070.4 Phương tiện truyền thông, 

Nghề làm báo

100

5 Chính luận phản biện Nguyễn Tri Thức Nxb. Thông tin và Truyền 

thông, Hà Nội, 2022

070/070.4 Phương tiện truyền thông, 

Nghề làm báo

1

6 Báo chí, truyền thông - Những góc tiếp cận Trần Bá Dung Nxb. Thông tin và Truyền 

thông, Hà Nội, 2022

070/070.4 Phương tiện truyền thông, 

Nghề làm báo

1

7 Giáo trình giao tiếp sư phạm Lý Thị Minh Hằng Nxb. Đại học quốc gia Hà Nội, 

Hà Nội, 2024

150-158
Tâm lý học

100

8 Tâm lý học hành vi trong giao tiếp Tô Mạn Nxb. Văn học, Hà Nội, 2022 150-158 Tâm lý học 1

9 Những triết gia vĩ đại Jaspers Karl
Nxb. Nxb. Tp. Hồ Chí Minh, 

Tp. Hồ Chí Minh, 2022

180/181

Triết học phương Đông

1

10 Đại cương lịch sử triết học Tây Âu Nxb. Chính trị Quốc gia Sự thật, 

Hà Nội, 2023

182-199
Triết học phương Tây

2

11 Quản trị, xử lý khủng hoảng truyền thông Nguyễn Văn Thanh Nxb. Chính trị Quốc gia - Sự 

thật, Hà Nội, 2022

302.2 Giao tiếp, Phương tiện 

truyền thông

1

12 Sinh tồn cùng Covid-19 Tony Hoang
Nxb. Dân trí, Hà Nội, 2021

303/304 Quá trình xã hội, Nhân 

chủng học, Dân số

1

13 Người XTiêng ở Việt Nam 
Nxb. Thông tấn, Hà Nội, 2023

305
Nhóm người

1

14 Văn hóa và đổi mới Phạm Văn Đồng Nxb. Chính trị quốc gia, Sự thật, 

Hà Nội, 2023

306
Văn hóa và thể chế

2
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phân loại
Lĩnh vực Số bản

15 Một số giải pháp đẩy mạnh xây dựng nông 

thôn mới ở Việt Nam hiện nay

Nxb. Thông tin và Truyền 

thông, Hà Nội, 2019

307
Cộng đồng

1

16 Nghiệp vụ công tác bảo vệ chính trị nội bộ 

Đảng

Đỗ Minh Tuấn Nxb. Thể thao và Du lịch, Hà 

Nội, 2023

320.5 Hệ tư tưởng chính trị, Lý 

luận chính trị

50

17 Chủ nghĩa dân túy trong đời sống chính trị thế 

giới và gợi ý tham khảo đối với Việt Nam

Phùng Chí Kiên
Nxb. Chính trị quốc gia Sự thật, 

Hà Nội, 2023

320.5
Hệ tư tưởng chính trị, Lý 

luận chính trị

2

18 Dưới cái bóng của Bắc Kinh Hiebert Murray Nxb. Chính trị Quốc gia Sự thật, 

Hà Nội, 2022

320/320.1 Khoa học chính trị, Nhà 

nước

1

19 Phản biện xã hội trong quá trình xây dựng Nhà 

nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam

Lê Thị Thiều Hoa
Nxb. Chính trị quốc gia Sự thật, 

Hà Nội, 2023

320/320.1
Khoa học chính trị, Nhà 

nước

2

20 Giáo trình lý luận nghiệp vụ công tác dân vận Nxb. Thông tin và Truyền 

thông, Hà Nội, 2023

324.2597
Đảng Cộng sản Việt Nam

90

21 Tiến trình lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam 

(1930 - 2021)

Ngô Đăng Tri Nxb. Thông tin và Truyền 

thông, Hà nội, 2022

324.2597
Đảng Cộng sản Việt Nam

1

22 Báo cáo về tình hình phát triển của phong trào 

cộng sản quốc tế (2021-2022)

Tân Hướng Dương Nxb. Lý luận chính trị, Hà Nội, 

2023

324-324.2 Quá trình chính trị, Đảng 

chính trị

50

23 Bác Hồ với các tổng thống Mỹ Võ Văn Lộc Nxb. Chính trị quốc gia Sự thật, 

Hà Nội, 2023

327 Quan hệ quốc tế, Ngoại 

giao

2

24 Quan hệ Việt Nam - Trung Quốc giai đoạn 

2017 - 2022

Nxb. Chính trị quốc gia Sự thật, 

Hà Nội, 2023

327 Quan hệ quốc tế, Ngoại 

giao

2

25 Contemporary business reports Kuiper Shirley
Nxb. South Westen, OH, 2012

330-334 Kinh tế học, Các vấn đề về 

kinh tế

1

26 Phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã trong điều 

kiện chuyển đổi số: Kinh nghiệm quốc tế và 

thực tiễn tại Việt Nam

Phạm Thị Hồng Yến
Nxb. Thông tin và Truyền 

thông, Hà Nội, 2020

330-334
Kinh tế học, Các vấn đề về 

kinh tế

1

27 Giáo trình các trào lưu xã hội chủ nghĩa ngoài 

Mác-xít
Nxb. Đại học Quốc gia Hà Nội, 

Hà Nội, 2023

335.4
Hệ thống Mác xít (Chủ 

nghĩa Mác)

90

28 Giáo trình phương pháp giảng dạy chủ nghĩa 

xã hội khoa học

Nxb. Đại học Quốc gia Hà Nội, 

Hà Nội, 2023

335.4 Hệ thống Mác xít (Chủ 

nghĩa Mác)

90



Số TT Tên sách Tác giả Thông tin xuất bản
Kí hiệu 

phân loại
Lĩnh vực Số bản

29 Nghiên cứu Hồ Chí Minh - Một số công trình 

tuyển chọn

Bùi Đình Phong
Nxb. Nxb Tổng hợp Hồ Chí 

Minh, TP.Hồ Chí Minh, 2020

335.4346

Tư tưởng Hồ Chí Minh

1

30 Nghiên cứu Hồ Chí Minh - Một số công trình 

tuyển chọn

Bùi Đình Phong
Nxb. Nxb Tổng hợp Hồ Chí 

Minh, TP.Hồ Chí Minh, 2020

335.4346

Tư tưởng Hồ Chí Minh

1

31 Nghiên cứu Hồ Chí Minh - Một số công trình 

tuyển chọn

Bùi Đình Phong
Nxb. Nxb Tổng hợp Hồ Chí 

Minh, TP.Hồ Chí Minh, 2020

335.4346

Tư tưởng Hồ Chí Minh

1

32 Từ "Đường Cách Mệnh" Đến "Sửa đổi lối làm 

Việc"

Bùi Đình Phong
Nxb. Nxb Tổng hợp TP. Hồ Chí 

Minh, TP. Hồ Chí Minh, 2022

335.4346

Tư tưởng Hồ Chí Minh

1

33 Góp phần tìm hiểu tư tưởng độc lập tự do của 

Chủ tịch Hồ Chí Minh

Đinh Xuân Lâm Nxb. Chính trị quốc gia Sự thật, 

Hà Nội, 2023

335.4346
Tư tưởng Hồ Chí Minh

2

34 Những nhận thức cơ bản về tư tưởng Hồ Chí 

Minh

Phạm Văn Đồng Nxb. Chính trị quốc gia Sự thật, 

Hà Nội, 2023

335.4346
Tư tưởng Hồ Chí Minh

2

35 Hồ Chí Minh về cán bộ và công tác cán bộ Nxb. Chính trị Quốc gia Sự thật, 

Hà Nội, 2023

335.4346
Tư tưởng Hồ Chí Minh

2

36 Hướng dẫn học Tư pháp quốc tế Vũ Thị Phương Lan Nxb. Chính trị quốc gia Sự thật, 

Hà Nội, 2023

340/341 Luật pháp, Luật giữa các 

quốc gia

2

37 Những kỹ năng cơ bản về tìm hiểu và sử dụng 

văn bản quy phạm pháp luật

Phạm Thanh Hữu Nxb. Chính trị quốc gia Sự thật, 

Hà Nội, 2023

342-349 Các ngành luật, Luật, điều 

lệ, vụ án…

2

38 Quy định pháp luật và thực tiễn giải quyết các 

vụ án "tranh chấp về xử lý kỷ luật sa thải, đơn 

phương chấm dứt hợp đồng lao động"

Trương Ngọc Liêu

Nxb. Chính trị quốc gia Sự thật, 

Hà Nội, 2023

342-349

Các ngành luật, Luật, điều 

lệ, vụ án…

2

39 Luật Phòng, chống bạo lực gia đình năm 2022
Nxb. Lao động, Hà Nội, 2023

342-349 Các ngành luật, Luật, điều 

lệ, vụ án…

1

40 Tài liệu bồi dưỡng đối với công chức ngạch 

chuyên viên cao cấp và tương đương
Nxb. Bách khoa Hà Nội, Hà 

Nội, 2023

350-354

Hành chính công

1



Số TT Tên sách Tác giả Thông tin xuất bản
Kí hiệu 

phân loại
Lĩnh vực Số bản

41 Tài liệu bồi dưỡng đối với công chức ngạch 

chuyên viên cao cấp và tương đương
Nxb. Bách khoa Hà Nội, Hà 

Nội, 2023

350-354

Hành chính công

1

42 Interpol Việt Nam những chiến công 

VPI.COM

Phạm Thục
Nxb. Nxb. Tp. Hồ Chí Minh, 

Tp. Hồ Chí Minh, 2019

360-369 Vấn đề và dịch vụ xã hội, 

Hiệp hội, Tham nhũng, 

Khủng bố…

1

43 Nếp cũ - Hội hè đình đám  Toan Ánh Nxb. Nxb Trẻ, TP. Hồ Chí 

Minh, 2023

390-394 Phong tục, Lễ hội, Nghi 

thức...

1

44 Cambridge First Certificate in English 2 Nxb. Cambridge University 

Press, Cambridge, 2008

420
Tiếng Anh

1

45 Summit 1 Saslow Joan M
Nxb. Pearson Education, 

Hoboken, NJ, 2017

428
Phương pháp tiếng Anh 

chuẩn

1

46 Giáo trình Hán ngữ 4 Nxb. Nxb Đại học Quốc gia Hà 

Nội, Hà Nội, 2023

495.1
Tiếng Trung Quốc

1

47 Giáo trình Hán ngữ 2 Nxb. Nxb Đại học Quốc gia Hà 

Nội, Hà Nội, 2023

495.1
Tiếng Trung Quốc

1

48 Giáo trình Hán ngữ 1 Nxb. Nxb Đại học Quốc gia Hà 

Nội, Hà Nội, 2023

495.1
Tiếng Trung Quốc

1

49 Giáo trình Hán ngữ 3 Nxb. Nxb Đại học Quốc gia Hà 

Nội, Hà Nội, 2023

495.1
Tiếng Trung Quốc

1

50 Giáo trình Hán ngữ 1 Nxb. Nxb Đại học Quốc gia Hà 

Nội, Hà Nội, 2023

495.1
Tiếng Trung Quốc

1

51 Giáo trình Hán ngữ Boya - Trung cấp 2 Lý Hiểu Kỳ
Nxb. Hồng Đức, Hà Nội, 2023

495.1
Tiếng Trung Quốc

1

52 Giáo trình Hán ngữ 6 Nxb. Nxb Đại học Quốc gia Hà 

Nội, Hà Nội, 2023

495.1
Tiếng Trung Quốc

1

53 Giáo trình Hán ngữ 4 Nxb. Nxb Đại học Quốc gia Hà 

Nội, Hà Nội, 2023

495.1
Tiếng Trung Quốc

1

54 Giáo trình Hán ngữ 6 Nxb. Nxb Đại học Quốc gia Hà 

Nội, Hà Nội, 2023

495.1
Tiếng Trung Quốc

1

55 Giáo trình Hán ngữ Boya - Trung cấp 2 Lý Hiểu Kỳ Nxb. Đại học Quốc gia Hà Nội, 

Hà Nội, 2022

495.1
Tiếng Trung Quốc

1



Số TT Tên sách Tác giả Thông tin xuất bản
Kí hiệu 

phân loại
Lĩnh vực Số bản

56 25 xu hướng công nghệ định hình cuộc cách 

mạng công nghiệp 4.0

Marr Bernard Nxb. Thông tin và truyền thông, 

Hà Nội, 2023

600
Công nghệ

1

57 Đào tạo quản lý chất lượng theo kiểu Nhật Bản 

vòng tuần hoàn tâm thế tốt - Phát huy sức 

mạnh cá nhân và tập thể

Yumiko Kawanishi
Nxb. Thông tin và Truyền 

thông, Hà Nội, 2018

658

Quản lý chung

1

58 Nguyên lý marketing Kotler Philip Nxb. Đại học Kinh tế Quốc dân, 

Hà Nội, 2023

658
Quản lý chung

1

59 Từ đam mê nhỏ đến "cát-xê" lớn Lê Đoàn Tú Uyên Nxb. Thanh niên ; Công ty Sách 

và Truyền thông Việt Nam, Hà 

Nội, 2019

658

Quản lý chung

1

60 Tiếp thị 4.0 Kotler Philip Nxb. Nxb Trẻ, Tp. Hồ Chí 

Minh, 2021

658
Quản lý chung

1

61 Tiếp thị 5.0 Kotler Philip Nxb. Nxb Trẻ, Tp. Hồ Chí 

Minh, 2022

658
Quản lý chung

1

62 Kinh doanh dịch vụ tại Việt Nam Nguyễn Thị Hoàng Yến
Nxb. Lao động, Hà Nội, 2021

658
Quản lý chung

1

63 Trường ca bốn nghìn năm khí phách và khát 

vọng Việt Nam

Vũ Xuân Lai
Nxb. Nxb Hà Nội, Hà Nội, 2022

895.922
Văn học Việt Nam

1

64 Kể chuyện Tập Cận Bình - Bước ra từ người 

dân (Những câu chuyện kể về Tập Cận Bình 

với nhân dân)

Nguyễn Minh Hoàn
Nxb. Lý luận chính trị, Hà Nội, 

2023

920

Tiểu sử, phả hệ

50

65 Đại tướng Võ Nguyên Giáp - General Vo 

Nguyen Giap
Nxb. Thông Tấn, Hà Nội, 2023

959.7
Lịch sử Việt Nam

1

66 Chính phủ cách mạng lâm thời cộng hòa miền 

Nam Việt Nam (1969-1976)

Nguyễn Đình Thông
Nxb. Nxb Tổng hợp TP.Hồ Chí 

Minh, TP. Hồ Chí Minh, 2019

959.7

Lịch sử Việt Nam

1

67 Đô thị Sài Gòn - Thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Thị Hậu
Nxb. Nxb. Tp. Hồ Chí Minh, 

Tp. Hồ Chí Minh, 2019

959.7

Lịch sử Việt Nam

1

68 Nhìn lại xứ Gia Định và cuộc nội chiến Tây 

Sơn Nguyễn Ánh 1777 - 1789

Nguyễn Hữu Hiếu
Nxb. Nxb. Tổng hợp Tp. Hồ Chí 

Minh, Tp. Hồ Chí Minh, 2023

959.7

Lịch sử Việt Nam

1



Số TT Tên sách Tác giả Thông tin xuất bản
Kí hiệu 

phân loại
Lĩnh vực Số bản

69 Xã hội Đông Nam Bộ từ khởi thuỷ đến đầu thế 

kỷ XXI

Huỳnh Ngọc Đáng
Nxb. Nxb. Tổng hợp Tp. Hồ Chí 

Minh, Tp. Hồ Chí Minh, 2022

959.7

Lịch sử Việt Nam

1

70 Tiểu vùng văn hóa Sài Gòn - Gia định Hà Nguyễn Nxb. Thông tin và Truyền 

thông, Hà Nội, 2020

959.7
Lịch sử Việt Nam

1

71 Địa chí văn hóa thành phố Hồ Chí Minh: Bộ 4 

tập

Trần Văn Giàu Nxb. Nxb Tổng hợp Thành phố 

Hồ Chí Minh, Thành phố Hồ 

Chí Minh, 2018

959.7

Lịch sử Việt Nam

1

72 Địa chí văn hóa thành phố Hồ Chí Minh: Bộ 4 

tập

Trần Văn Giàu Nxb. Nxb Tổng hợp Thành phố 

Hồ Chí Minh, Thành phố Hồ 

Chí Minh, 2018

959.7

Lịch sử Việt Nam

1

73 Địa chí văn hóa thành phố Hồ Chí Minh: Bộ 4 

tập

Trần Văn Giàu Nxb. Nxb Tổng hợp Thành phố 

Hồ Chí Minh, Thành phố Hồ 

Chí Minh, 2018

959.7

Lịch sử Việt Nam

1

74 Địa chí văn hóa thành phố Hồ Chí Minh: Bộ 4 

tập

Trần Văn Giàu Nxb. Nxb Tổng hợp Thành phố 

Hồ Chí Minh, Thành phố Hồ 

Chí Minh, 2018

959.7

Lịch sử Việt Nam

1

75 Theo dòng triều Nguyễn Tôn Thất Thọ
Nxb. Nxb. Tp. Hồ Chí Minh, 

Tp. Hồ Chí Minh, 2020

959.7

Lịch sử Việt Nam

1


